
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

211502258 Ngô Bình An 16/04/2003 9.0 
 

211502685 Nguyễn Văn An 10/02/2003 8.7 
 

211502339 Phạm Hà Đức Anh 02/12/2003 7.0 
 

211541889 Nguyễn Thanh Bình 10/05/2003 7.7 
 

211503631 Nguyễn Đức Chung 14/09/2003 6.7 
 

211506284 Phạm Thành Công 19/01/2003 8.7 
 

211516285 Lê Ngọc Cương 06/12/2003 9.3 
 

211502298 Nguyễn Đình Cường 24/12/2003 8.3 
 

211506286 Lê Hữu Danh 01/04/2003 8.3 
 

211506287 Vũ Ngọc Diệp 05/10/2003 9.0 
 

211511890 Đặng Tiến Dũng 17/03/2003 9.0 
 

211504318 Nguyễn Thế Dũng 24/04/2003 9.0 
 

211540402 Nguyễn Việt Dũng 09/10/2003 7.0 
 

211500901 Phạm Văn Đạt 19/09/2003 9.0 
 

211502789 Đặng Văn Đức 17/03/2003 8.3 
 

211502230 Nguyễn Hữu Đức 26/01/2003 8.7 
 

211501483 Nguyễn Việt Đức 14/05/2002 6.7 
 

211502760 Lại Hoàng Hà 28/08/2003 9.0 
 

211500783 Cao Văn Hào 24/06/2003 9.0 
 

211511392 Bùi Vũ Hiệp 24/10/2003 8.0 
 

211502584 Vũ Hải Hiệp 12/07/2003 7.0 
 

211503176 Nguyễn Xuân Hiếu 26/09/2003 9.0 
 

211543280 Phạm Trung Hiếu 20/11/2003 7.7 
 

211502039 Lưu Văn Hoan 18/10/2003 6.7 
 

211502109 Nguyễn Trung Hoan 26/12/2003 9.0 
 

211506289 Trần Đình Hoàng 25/08/2003 8.9 
 

211501020 Vũ Tiến Hoàng 17/11/2003 9.0 
 

211504280 Mai Đắc Hùng 10/10/2003 9.0 
 

211503664 Hoàng Quang Huy 13/09/2003 8.3 
 

211502340 Phạm Văn Khanh 26/03/2003 8.0 
 

211502947 Nguyễn Minh Khoa 05/11/2003 9.0 
 

211504075 Lê Văn Tuấn Linh 15/08/2003 9.0 
 

211502097 Đỗ Đức Long 20/11/2003 8.3 
 

211502231 

Nguyễn Tuấn 

Thành Long 01/09/2003 8.7 

 

211504535 Trần Minh Lợi 21/08/2003 9.0 
 

211503177 Đỗ Tiến Lực 27/12/2003 7.3 
 

211504097 Mạch Văn Lương 03/02/2003 8.7 
 

211504037 Lê Ngọc Lưu 03/06/2002 9.0 
 

211506291 Phạm Công Minh 08/04/2003 9.0 
 



211514385 Lê Xuân Nhật 22/07/2003 9.0 
 

211504339 Ngô Công Nhật 20/02/2003 8.7 
 

211512358 Phan Tuấn Phúc 18/01/2003 9.0 
 

211503178 Nguyễn Xuân Quyết 05/07/2003 9.0 
 

211510707 Bế Hà Sơn 19/10/2003 6.7 
 

211502069 Phạm Tiến Sỹ 07/10/2003 9.0 
 

211504237 Đặng Huy Thanh 27/09/2003 7.0 
 

211510403 Nguyễn Tấn Thịnh 23/11/2003 8.3 
 

211502726 Mai Xuân Thuần 04/04/2003 8.7 
 

211502341 Lê Xuân Thưởng 04/04/2003 7.3 
 

211510253 Đặng Việt Tiến 14/12/2003 8.7 
 

211500840 Kiều Văn Tiến 07/02/2003 8.0 
 

211506293 Nguyễn Văn Tiến 06/01/2003 8.7 
 

211500404 Trần Mạnh Tiến 16/07/2003 8.7 
 

211502070 Hoàng Văn Toàn 25/07/2003 9.0 
 

211503007 Trịnh Thị Thu Trang 03/01/2003 8.0 
 

211502232 Nguyễn Tiến Trung 09/05/2003 8.0 
 

211503375 Ngô Quốc Trường 12/10/2003 9.0 
 

211500645 Nguyễn Quang Trường 21/05/2003 9.0 
 

211506295 Nguyễn Tiến Tuấn 12/12/2002 8.3 
 

211502124 Trần Ngọc Tuấn 27/03/2003 7.3 
 

211502761 Nguyễn Thành Văn 10/09/2003 8.7 
 

211511241 Ngô Thế Việt 21/07/2003 8.0 
 

211516297 Trịnh Quang Việt 18/07/2003 7.7 
 

211504281 Lê Hữu Xuân 20/09/2003 7.7 
 

 


